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ANSWER SHEET 
Put a cross (X) over the correct answer. 

 

 
SECTION B 
Reading Comprehension (2 marks) 

SECTION C 
Cloze Text (1.5 marks) 
 

Notes 

1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  Choose A Delete A Choose A again 

A A A A A     A A A A A   A   A   A   

B B B B B     B B B B B   B   B   B   

C C C C C     C C C C C   C   C 
  

C 
  

D D D D D     D D D D D   D   D   D   

 
SECTION D 
Translation (1.5 marks) 

1. Các con đập được xây dựng hàng loạt dọc theo các dòng sông để có thể tận dụng hết sức nước. 

2. Có nhiều cách khác nhau để làm sạch nước để sử dụng như lọc, sục khí và khử trùng bằng clo. 

3. Nước có thể thường tự làm sạch chất thải hữu cơ, nhưng quá trình này mất một thời gian dài. 

4. Hydraulic work is the work to exploit advantages of water, to prevent and control damages caused 

by water. 

5. The rushing water dives the turbines, revolves and spins electromagnets to generate electricity. 

 

THE END./. 

 

SECTION A 
Multiple Choice (5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
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